BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
( Tiết 1)

I.  ĐẶT VẤN ĐỀ ( HS đọc phần đặt vấn đề 1, trả lời câu hỏi và viết câu trả lời vào tập)
Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?
( Tham khảo: 

Điều 12, khoản 3 Bộ luật Lao động quy định:  Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC ( HS chia tập thành 2 cột và viết vào vở theo hướng dẫn bên dưới)
	CÂU HỎI GỢI Ý

(HS đọc câu hỏi và viết câu trả lời bên cột này)
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

( HS điền khuyết và viết phần nội dung bài học vào cột này)

	( HS trả lời các câu hỏi sau

1. Người ta cho rằng : “Lao động là điều kiện, phương tiện để con người và xã hội phát triển”. 
a. Em có đồng ý không ? Vì sao ? 
b. Quan niệm lao động chỉ là những hoạt động tạo ra của cải vật chất có đúng không ? 

2. a. Có mấy loại lao động chủ yếu và loại lao động nào là quan trọng hơn cả ? Tại sao ? 
b. Nếu con người không lao động thì điều gì sẽ xảy ra ?
( HS trả lời các câu hỏi sau
1. Theo em, quyền làm việc của công dân được thể hiện như thế nào ? Cho ví dụ về quyền làm việc của công dân. 

2. Thế nào là quyền tự do sử dụng sức lao động ? Cho ví dụ về quyền tự do sử dụng sức lao động của công dân?

3. Cho các ví dụ về quyền tạo ra việc làm
	1. Lao động là gì? 
- Là hoạt động ............................của con người nhằm tạo ra .......................... 
- Là hoạt động .......................... nhất của con người. 
- Là nhân tố quyết định ..................................................................
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.

a. Lao động là quyền của công dân.
Công dân có quyền tự do :
+ Sử dụng .............................. để học nghề, tìm kiếm việc làm,
+ Lựa chọn ........................... cho xã hội, đem lại ...................... cho bản thân và gia đình.
b. Lao động là nghĩa vụ của công dân: 
+ Lao động là .......................để tự nuôi sống bản thân và gia đình. 
+ Góp phần sáng tạo ra .........................cho xã hội, ................và ........................ đất nước.



III. BÀI TẬP 
HS làm bài tập 1, 4/ SGK trang 48, 49 vào tập. 

( TƯ LIỆU THAM KHẢO 
( Điều 9, Bộ luật Lao động quy định: 
1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

2. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm.

( Điều 5. Bộ luật Lao động quy định về  Quyền và nghĩa vụ của người lao động
1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

( Tiết 2)
I.  ĐẶT VẤN ĐỀ ( HS đọc phần đặt vấn đề 1, trả lời câu hỏi và viết câu trả lời vào tập)

II. NỘI DUNG BÀI HỌC ( HS chia tập thành 2 cột và viết vào vở theo hướng dẫn bên dưới)

	CÂU HỎI GỢI Ý

(HS đọc câu hỏi và viết câu trả lời bên cột này)
	NỘI DUNG BÀI HỌC

( HS điền khuyết và viết phần nội dung bài học vào cột này)

	- HS đọc tình huống 2 trong phần Đặt vấn đề/SGK - Trả lời các câu hỏi gợi ý. 
1. Bản cam kết giữa chị ba và Công ty TNHH Hoàng Long được coi là hợp đồng lao động không? 
2. Chị Ba có thể tự ý thôi việc không? Hành động đó của chị Ba có vi phạm pháp luật không?

( Để trả lời 2 câu hỏi trên HS tìm đọc Bộ luật Lao động năm 2012, chương III)

- HS đọc tư liệu tham khảo sau :

Điều 163,  Bộ luật Lao động về Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên
1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ 
4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

Điều 164. Bộ luật Lao động về Sử dụng lao động dưới 15 tuổi quy định “1. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

Tham khảo thêm Điều 165 Bộ luật Lao động
	1. Lao động là gì?

2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
3. Trách nhiệm của Nhà nước: 
- ................................ để thu hút vốn đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động.
- Khuyến khích, tạo thuận lợi và giúp đỡ các .................................................

4. Quy định  về lao động đối với trẻ em. 
- Cấm nhận trẻ em .................... vào làm việc.
- Cấm sử dụng lao động ..................... tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm 
- Cấm ............................của người lao động dưới 18 tuổi.
- Cấm ............................ người lao động.



III. BÀI TẬP 

HS làm bài tập 2, 5 SGK trang 50, 51 vào tập. 
( TƯ LIỆU THAM KHẢO

Điều 4, Bộ luật Lao động quy định về Chính sách của Nhà nước về lao động
1. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động; có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung cầu lao động.

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

Điều 4, khoản 2, 3, Bộ luật Lao động quy định về  Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
2. Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để người lao động tự tạo việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm.

3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.
(Danh mục công việc cho trẻ em dưới 15 tuổi được làm việc
- Công việc cho trẻ em dưới 13 tuổi được thực hiện như:  Diễn viên: múa; hát; xiếc; điện ảnh; sân khấu kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối (trừ múa rối dưới nước); Vận động viên năng khiếu.
Công việc cho trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi được làm việc bao gồm:

- Những công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc.
-   Các nghề truyền thống:  chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm...; Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he....; Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo lục bình.

